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	NHẬN BIẾT

	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	TỔNG

	
	
	
	CẤP ĐỘ THẤP
	CẤP ĐỘ CAO
	

	Nội dung 1: Thời tiết, khí hậu, nhiệt độ không khí
	- Biết thế nào là thời tiết, khí hậu
	Phân biệt sự khác biệt giữa thời tiết và khí hậu
	Cách tính nhiệt độ không khí
	
	

	Tỉ lệ 60 %
	33,3%
	33,3%
	33,4%
	
	100%

	Số điểm: 6 
	2 điểm
	2 điểm
	2 điểm
	
	6 điểm

	Số câu: 2 câu
	Câu 1 a
	Câu 1b
	Câu 3
	
	2 câu

	Nội dung 2: Khí áp và các loại gió chính trên Trái Đất
	- Khái niệm gió, Tín phong, gió Tây ôn đới
	- Nguyên nhân sinh ra gió, sự lệch hướng của các loại gió
	
	
	

	Tỉ lệ 40%
	50%
	50%
	
	
	100%

	Số điểm: 4 
	2 điểm
	2 điểm
	
	
	4 điểm

	Số câu: 1 câu
	Câu 2 a, c
	Câu 2 b, d
	
	
	1 câu

	Tỉ lệ: 100%
	40%
	40%
	30%
	
	100%

	Số điểm: 10đ
	4 điểm
	4 điểm
	4 điểm
	
	10điểm

	Số câu: 3 câu
	Câu 1a, câu 2 a, c
	Câu 1b, Câu 2 b, d
	Câu 3
	
	3 câu


